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	Giáo dục kĩ năng sống
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 BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.
	Giáo dục kĩ năng sống
	1. Thích ứng với thay đổi
	Nhận biết: 

Nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình.

Thông hiểu:

- Giải thích được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống. 
- Mô tả được các biện pháp để thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống.
Vận dụng: 
Thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân.
	2 TN

	2 TN
½ TL
	½ TL

	

	2
	Giáo dục kinh tế
	2. Người tiêu dùng thông minh
	Nhận biết: 

- Biết được thế nào là tiêu dùng thông minh.

- Hiểu  được các lợi ích của tiêu dùng thông minh.
Thông hiểu:

Mô tả được các cách tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biệt những hình thức quảng cáo khác nhau, xác định phương thức thanh toán,…).
Vận dụng:
- Đánh giá được các hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh.

- Biết cách khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh.
Vận dụng cao:
Thực hiện được hành vi tiêu dùng thông minh trong một số tình huống cụ thể.
	6TN
½ TL
	2 TN
½ TL
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	20%
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	TRƯỜNG THCS XÃ THI SƠN


	              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I                      

                     NĂM HỌC 2024 - 2025
         MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
                     (Thời gian làm bài: 45 phút)
    


Họ và tên HS:.........................................Lớp ..
B. ĐỀ KIỂM TRA :
I. Trắc nghiệm (3 điểm). Chọn câu trả lời đúng và ghi lại chữ cái đầu câu trả lời vào tờ giấy thi
Câu 1 (NB): Tính cách của một người bạn như thế nào sẽ giúp em dễ dàng làm quen, trở thành bạn bè của nhau?

A. Chân thành, cởi mở.

B. Ích kỉ, hẹp hòi.

C. Lợi dụng, thiếu trung thực.

D. Nhờ vả quá nhiều.

Câu 2 (NB): Trước những tình huống bất ngờ xảy ra, chúng ta cần phải làm gì?  

   A. Giữ bình tĩnh, suy xét lại vấn đề để tìm cách ứng phó.

   B. Hoảng hốt, tìm sự giúp đỡ của người khác.

   C. Cho đó là điều tất yếu, mặc cho nó trôi.

   D. Vội vàng xử lí vấn đề, không chia sẻ cho bất cứ ai.

Câu 3 (TH): Việc làm quen được với bạn mới trong môi trường học tập mới, sẽ không giúp em:

A. Tạo dựng được nhiều mối quan hệ bạn bè.

B. Giúp đỡ trong học tập để cùng nhau tiến bộ.

    C. Chia sẻ với nhau nhiều điều thú vị, bổ ích.

    D. Tốn nhiều thời gian trong việc kết giao.

Câu 4(TH): Biện pháp nào không phải thích ứng với thay đổi trong cuộc sống?

A. Gió chiều nào hướng theo chiều đó.

B. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.

C. Giữ sự bình tĩnh trong mọi hòan cảnh.

D. Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
Câu 5(NB): Em hãy cho biết khái niệm của tiêu dùng thông minh?

     A. Là mua sắm có kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả.

B. Là thói quen tiêu dùng của một bộ phận người dân.

     C. Là thói quen tiêu dùng của số ít người dân trên toàn quốc.

     D. Là các cách thức mà người tiêu dùng chọn lựa các đồ dùng cho bản thân.

Câu 6 (NB): Theo em, tiêu dùng là gì?   

    A. Là việc sử dụng những của cải vật chất được sáng tạo và sản xuất ra trong quá trình sản xuất nhằm thỏa mãn các nhu cầu của xã hội.

    B. Là hoạt động con người đem sức lao động của mình để lao động nhằm tạo ra của cải vật chất đáp ứng cho các nhu cầu của xã hội.

    C. Là các hoạt động tự phát dựa vào khả năng phán đoán của con người.

    D.
Là hoạt động sử dụng các sản phẩm do chính bản thân mình tạo ra.

Câu 7(NB): Biểu hiện của tiêu dùng thông minh là gì?

   A. Thấy thích thì mua.

    B. Luôn chi tiêu có kế hoạch.

   C. Ưu tiên cho nhu cầu của gia đình.

   D. Ưu tiên cho nhu cầu cá nhân.

Câu 8 (NB): Sử dụng sản phẩm an toàn có nghĩa là gì?

  A. Sử dụng tiền để mua sản phẩm đắt tiền.

B. Sử dụng kế hoạch chi tiêu và mua đồ dùng thiết yếu.

  C. Sử dụng đúng cách, đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe.

  D. Sử dụng đồ ngoại quốc có chất lượng cao.

Câu 9(NB):Có bao nhiêu cách để tiêu dùng thông minh?

 A. Hai cách



B. Ba cách

 C. Bốn cách                                        D. Năm cách
Câu 10(NB): Em hãy cho biết tiêu dùng hợp lí, tiêu dùng thông minh là như thế nào?

  A. Là hành vi mua sắm đồ dùng tùy thích.

B. Là các hành vi mua sắm các đồ dùng có yếu tố “xanh”, thân thiện với môi trường.

  C. Là các hành vi mua sắm đồ dùng trong các dịp giảm giá.

  D. Là hành vi tự cung cấp các nguyên liệu cần thiết cho gia đình.
Câu 11 (TH): Ý nào dưới đây là cách sử dụng sản phẩm an toàn?

  A. Sử dụng theo lời khuyên của những bài viết trên mạng xã hội.
  B. Sử dụng theo kinh nghiệm của bản thân.
  C. Làm theo hướng dẫn sử dụng in trên bao bì sản phẩm

  D. Hàng đã quá hạn sử dụng nhưng không có biểu hiện hư hỏng vẫn dùng được

Câu 12 (TH): Là học sinh, chúng ta không nên làm gì để có thói quen tiêu dùng thông minh?

A. Tuân thủ cách tiêu dùng thông minh.

B. Mua những đồ dùng mình thích.

C. Khích lệ người thân tiêu dùng thông minh.

D. Rèn luyện thói quen tiêu dùng thông minh.

II. Tự luận (7 điểm).

Câu 1. (3,0 điểm)
      Bố mẹ bạn A đi lao động làm ăn xa quê hương để có thu nhập cao hơn nên đã gửi bạn A  về quê sống cùng với ông bà nội để bố mẹ yên tâm đi lao động. Bạn A dạo đầu chưa thích ứng với cuộc sống ở quê, nên bạn rất lúng túng, khó khăn khi phải sống xa bố mẹ và thích nghi với điều kiện học tập mới như chỗ ở, chuyển trường về ở quê cùng với ông bà.

a. Em sẽ tư vấn như thế nào cho bạn A để bạn có thể thích nghi ngay với môi trường sống ở quê cùng với Ông bà ?

 b. Nếu là bạn A thì em sẽ làm như thế nào để có thể sống tốt hơn khi phải xa Bố mẹ?
Câu 2. (3,0 điểm)
a. Tiêu dùng thông minh mang lại lợi ích gì? 
b. Cho tình huống sau:

Hôm nay mẹ M bắt đầu đi chưa bệnh một tuần, M được mẹ giao nhiệm vụ đi chợ mua thức ăn và nấu ăn cho cả nhà trong thời gian mẹ vắng nhà. Em hãy tư vấn giúp M lên kế hoạch mua sắm và lựa chọn sản phẩm an toàn để trở thành một người tiêu dùng thông minh?
Câu 3. (1,0 điểm)
     Ông bà ở quê lên chơi mang rất nhiều rau, trứng, cá. Vận dụng cách tiêu dùng thông minh, em làm gì để sử dụng các sản phẩm này an toàn, hiệu quả?
C. HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	A
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	B


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 
2. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1.( 3,0 điểm).
	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm

	a.


	- Em sẽ tư vấn cho bạn A như sau:

+ Bạn A nên xác đinh rõ mục tiêu trước mắt là về quê sống cùng với Ông bà cũng như sống với với Bố mẹ.Vì Ông bà cũng là những người thân yêu trong gia đình mình.

+ Bạn nên thích nghi dần với cuộc sống ở quê nó bình yên và cũng đáp ứng đầy đủ yêu cầu cần thiết cho cuộc sống và học tập.
	0,5

0,5

	b

	-Nếu là bạn A em sẽ :

+ Lập kế hoạch học tập sao cho phù hợp với môi trường ở quê để có thể sớm thích nghi với việc học tập ngày càng tiến bộ, tích cực hơn. 

+ Trong các hoạt động chung nên tham gia tích cực, hòa đồng cùng với bạn bè, thầy cô và mọi người.

+ Em sẽ tự tìm hiểu cuộc sống ở quê và biết cách quan tâm tới ông bà và mọi người để trưởng thành hơn.
	1,0

0,5

0,5


Câu 2. (3,0 điểm)
	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm

	a

	Lợi ích của tiêu dùng thông minh:
Giúp người tiêu dùng mua được sản phẩm chất lượng, phù hợp với mục đích tiêu dùng cá nhân, tiết kiệm thời gian, tiền bạc,thực  hiện được kế hoạch chi tiêu, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng
	1 điểm

	b

	Để lên kế hoạch mua sắm và lựa chọn sản phẩm an toàn khi đi chợ trong một tuần mẹ vắng nhà, em tư vấn cho A thực hiện các bước sau:

- Lập kế hoạch mua sắm: Xác định danh sách các mặt hàng cần mua và ước tính số lượng cần cho mỗi mặt hàng. Đảm bảo rằng danh sách mua sắm phản ánh đúng nhu cầu và khẩu vị của cả gia đình.

- Tìm hiểu về sản phẩm: Trước khi mua hàng, hỏi nhân viên cửa hàng hoặc tìm hiểu trên internet về nguồn gốc, chất lượng và cách sử dụng an toàn của các loại thực phẩm và hàng hoá khác nhau.

- Kiểm tra chất lượng: Chọn lựa những sản phẩm có hạn sử dụng lâu dài, không bị hỏng hoặc hư hỏng. Kiểm tra ngày sản xuất, hạn sử dụng và các yếu tố khác để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đọc nhãn mác và hướng dẫn sử dụng: Đọc kỹ nhãn mác và hướng dẫn sử dụng trên bao bì để đảm bảo rằng sản phẩm được sử dụng đúng cách và an toàn cho sức khỏe


	0,5

0.5

0,5

0,5


Câu 3. (1 điểm)
	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm 

	1 điểm
	Gợi ý:

· Phân loại các nhóm thực phẩm để tích trữ phù hợp

· Ưu tiên  sử dụng những thực phẩm  dễ hỏng dùng trước… 

( GV cần linh hoạt khi chấm điểm )
	0,5

       0,5


